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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Toàn   

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Hà Giang 

                         Bà Nguyễn Thị Thùy Hương 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 
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- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ: Bà Nguyễn Thị Long 
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Ngày 29 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến 

hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 30/2020/TLPT- HNGĐ ngày 

11 tháng 11 năm 2020 về việc “Tranh tranh chấp hôn nhân và gia đình”. 

Do Bản án h«n nh©n gia ®×nh sơ thẩm số: 22/2020/HNGĐ-ST ngày 18 

tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Phú Thọ bị kháng cáo. 

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 29/2020/QĐXXPT-

HNGĐ ngày 04 tháng 12 năm 2020 giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Mễ Thị T, sinh năm 1996. Có mặt. 

Bị đơn: Anh Vũ Mạnh TR, sinh năm 1992. Có mặt. 

Đều có địa chỉ: Thôn L, xã C, huyện H, tỉnh Phú Thọ. 

Người kháng cáo: Bị đơn anh Vũ Mạnh TR.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Trong đơn xin ly hôn và các lời khai tiếp theo tại tòa án, nguyên đơn là 

chị Mễ Thị T trình bày: Chị và bị đơn là anh Vũ Mạnh TR tự nguyện đăng ký 

kết hôn với nhau vào ngày 08/11/2013 tại UBND xã C, huyện H, tỉnh Phú Thọ. 

Cưới xong, vợ chồng ở chung cùng gia đình anh TR tại xã C. Hai bên chung 

sống hòa thuận được vài tháng thì phát sinh nhiều mâu thuẫn do anh TR chơi 

bời, thường bỏ nhà đi thâu đêm, chơi cờ bạc. Chị và gia đình đã khuyên bảo 
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nhiều lần, anh TR có hứa bỏ nhưng sau lại chơi tiếp, không thay đổi. Tháng 

3/2020 chị đi làm về muộn, anh TR sinh sự, ghen tuông và đuổi khỏi nhà. Chị 

bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Ca Đình sinh sống, vợ chồng ly thân từ đó đến nay. Thời 

gian ly thân, anh TR có sang đón chị nhưng thái độ không chân thành, luôn tỏ ra 

mình đúng nên chị không quay về. Ngày 29/5/2020, chị và em gái sang thăm 

con thì xảy ra xô xát, anh TR dùng gậy đánh khiến chị bị xây xát, bầm tím, em 

gái chị phải nhập viện.  

Nay chị xét thấy không còn tình cảm gì, mâu thuẫn đã quá trầm trọng, chị 

xin ly hôn anh TR. 

 Về con chung: Vợ chồng chị có 01 con chung là Vũ Đức G - sinh ngày 

27/01/2014. Hiện cháu đang ở cùng anh TR. Quá trình giải quyết vụ án, chị T 

xin trực tiếp nuôi con và không yêu cầu cấp dưỡng, sau đó đến nay, chị đồng ý 

giao cháu G cho anh TR trực tiếp nuôi dưỡng. Về cấp dưỡng chị đề nghị giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại bản tự khai và các lời khai tiếp theo tại Tòa án, bị đơn là anh Vũ 

Mạnh TR xác nhận về thời gian kết hôn và quá trình chung sống và có 01 con 

chung như chị T trình bày là đúng. Vợ chồng anh sinh sống có xảy ra nhiều mâu 

thuẫn do hai bên không có tiếng nói chung. Sau khi lấy nhau được 6 tháng, chị T 

đã có ý định đòi bỏ cái thai vì nói anh chơi bời, không tin tưởng anh. Bản thân 

chị T là người không chung thủy, không có trách nhiệm với gia đình, đã nhiều 

lần có những hành vi mờ ám trong quan hệ. Vợ chồng anh có xảy ra xô xát, anh 

có đánh chị T và em chị T nhưng là do 2 chị em có những hành vi, cư xử không 

đúng, xúc phạm gia đình anh. Nay nếu chị T chấp nhận yêu cầu cấp dưỡng của 

anh là 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) mỗi tháng thì anh đồng ý ly 

hôn, không thì anh không nhất trí. 

 Về tài sản chung, công nợ, công sức: Hai bên không yêu cầu Tòa án giải 

quyết. 

Tại B¶n ¸n h«n nh©n vµ gia ®×nh s¬ thÈm sè: 22/2020/HNG§-ST ngµy 

18/8/2020 Tòa án nhân dân huyÖn H, tỉnh Phú Thọ ®· QuyÕt ®Þnh: 

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 56, Điều 57, 81, 82, 83, khoản 1 Điều 107, Điều 

110, Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình; 

  Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

  Căn cứ vào điểm a khoản 5, khoản 6 Điều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Mễ Thị T được ly hôn anh Vũ Mạnh TR. 

2. Về con chung: Giao cho anh Vũ Mạnh TR tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng 

cháu Vũ Đức G, sinh ngày 27/01/2014. Chị Mễ Thị T có nghĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi dưỡng con chung mức 750.000đ/1 tháng (Bẩy trăm năm mươi nghìn đồng 
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trên một tháng), kể từ tháng 8/2020 cho đến khi cháu G trưởng thành, lao động 

tự túc được. 

Chị Mễ Thị T có quyền, nghĩa vụ thăm nom con không ai được cản trở. 

3. Về tài sản chung, vay nợ chung, công sức: Chị T và anh Trường đều 

không yêu cầu nên không giải quyết. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về án phí, quyền thoả thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tuyên quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 28/8/2020 anh Vũ Mạnh TR có đơn kháng cáo với nội dung: Đề 

nghị cấp phúc thẩm tăng mức cấp dưỡng nuôi con chung.  

T¹i phiên tòa phóc thÈm anh TR vÉn gi÷ nguyªn yªu cÇu kh¸ng c¸o và đề 

nghị chị T cấp dưỡng nuôi con 1.500.000đ/1 tháng theo như biên bản hòa giải tại 

cấp sơ thẩm. 

Tại phiên tòa chị T có ý kiến khi hòa giải ở cấp sơ thẩm, do khi đó chị 

đang làm công nhân có thhu nhập nên chị nhất trí cấp dưỡng nuôi con 

1.500.000đ nhưng khi xét xử chị bị ảnh hưởng sức khỏe do anh Trường đánh chị 

chị phải nghỉ vệc, hiện nay chỉ làm ruộng không có thu nhập. Chị đề nghị giữ 

nguyê mức cấp dưỡng nuôi con theo như cấp sơ thẩm đã quết định. 

Đ¹i diÖn Viện kiểm sát nhân dân tØnh Phó Thä ph¸t biÓu quan ®iÓm vÒ 
viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña nh÷ng ng­êi tiÕn hµnh tè tông vµ nh÷ng ng­êi 
tham gia tè tông ®· thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Bé luËt Tè tông d©n sù.  

VÒ néi dung vô ¸n ®¹i diện VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của anh TR, áp dụng khoản 2 Đều 308, 

Điều 309 BLTTDS sửa một phần Bản án sơ thẩm. Buộc chị Mễ Thị T phải cấp 

dưỡng nuôi cháu Vũ Đức G, sinh ngày 27/01/2014 mức 1000.000 đồng.  

 Anh Trường không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu, chứng cứ cã trong hå s¬ vô ¸n, ®­îc xem 

xét t¹i phiªn tßa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Tòa án nhËn 
®Þnh:  

[1] Về thời hạn, hình thức đơn kháng cáo của anh Vũ Mạnh TR: Đơn làm 

trong hạn luật định, đơn hợp lệ. 

[2] Về nội dung kháng cáo: Anh TR đề nghị cấp phúc thẩm xem xét tăng 

mức cấp dưỡng nuôi con chung. 

 Hội đồng xé xử thấy rằng: Theo đơn kháng cáo và tại phiên tòa anh 

Trường đề nghị chị T cấp dưỡng nuôi con cùng anh Trờưng 1.500.000đ/1 tháng 

theo như biên bản hòa giải gày 16/6/2020 nhưng chị T không nhất trí do khi đó 

làm chị làm công nhân, có thu nhập ổn định nhưng sau đó bị ảnh hưởng sức 

khỏe do anh Trường đánh nên chị xin nghỉ việc ở nhà, không có thu nhập. 
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Theo hướng dẫn tại khoản 2, phần III của Công văn số 24/1999/KHXX 

ngày 17/3/1999 của Tòa án nhân dân Tối cao quy định “Mức đóng góp phí tổn 

nuôi dưỡng, giáo dục con tối thiểu không dưới ½ mức lương tối thiểu do Nhà 

nước quy định tại thời điểm xét xử sơ thẩm đối với một người con” để làm căn 

cứ giải quyết.  

Do vậy cấp sơ thẩm buộc chị T có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con chung 

cùng anh TR mức 745.000đ/1 tháng, làm tròn là 750.000đ (Bẩy trăm năm mươi 

nghìn đồng) mỗi tháng là phù hợp với quy định của pháp luật.  

[3] Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy 

không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của anh Vũ Mạnh TR nên cần giữ 

nguyên Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Phú Thọ.  

[4] Về quan điểm giải quyết vụ án mà Kiểm sát viên trình bầy tại phiên tòa 

là không có căn cứ nên không được chấp nhận. 

[5] Về án phí phúc thẩm: Kháng cáo của anh Vũ Mạnh TR không được 

chấp nhận nên phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn, 

QUYÕT §ÞNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Xử: Bác kháng cáo của anh Vũ Mạnh TR. 

Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 22/2020/HNGĐ-ST ngày 18/8/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Phú Thọ.  

Căn cứ vào khoản 1 Điều 56, Điều 57, 81, 82, 83, khoản 1 Điều 107, Điều 

110, Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình; 

 Căn cứ vào khoản 1 Điều 28, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39; khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 Căn cứ vào điểm a khoản 5, khoản 6, a khoản 3 Điều 27, khoản 1 Đều 29 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án: 

1. Về quan hệ hôn nhân: Cho chị Mễ Thị T được ly hôn anh Vũ Mạnh TR. 

2. Về con chung: Giao cho anh Vũ Mạnh TR tiếp tục trực tiếp nuôi dưỡng 

cháu Vũ Đức G - sinh ngày 27/01/2014. Chị Mễ Thị T có nghĩa vụ cấp dưỡng 

nuôi dưỡng con chung mức 750.000đ/1 tháng (Bẩy trăm năm mươi nghìn đồng 

trên một tháng), kể từ tháng 8/2020 cho đến khi cháu G trưởng thành, lao động 

tự túc được. 
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Chị Mễ Thị T có quyền, nghĩa vụ thăm nom con không ai được cản trở. 

3. Về tài sản chung, vay nợ chung, công sức: Không giải quyết. 

4. Về án phí: Chị Mễ Thị T phải nộp 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án 

phí ly hôn sơ thẩm và 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) án phí của người có nghĩa 

vụ cấp dưỡng nuôi con. Tổng cộng chị T phải nộp 600.000đ (Sáu trăm nghìn 

đồng) nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng) theo biên lai số AA/2020/0001782 ngày 25/5/2020 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện H, tỉnh Phú Thọ. Chị T còn phải nộp 300.000đ (Ba trăm 

nghìn đồng). 

Án phí phúc thẩm: Anh Vũ Mạnh TR phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng) tiền án phí phúc thẩm. Xác nhận anh TR đã nộp 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số AA/2020/0001876 

ngày 25/8/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh Phú Thọ. 

“TR hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 9 Luật thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại các Điều 30 

Luật thi hành án dân sự”. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật thi hành. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                                               
- VKSND tỉnh Phú Thọ;                                  
- TAND huyÖn H; 

- THADS huyện H; 

- Các đương sự; 

- Lưu: HS, AV;   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Phạm Văn Toàn 
 
       

                 

              

                                                                               


